
UỶ BAN NHÂN DÂN
 PHƯỜNG THÀNH NAM

Số:   201 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Nam, ngày  12   tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
Công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm 6 tháng đầu năm 2026 

Thực hiện các quy định về công tác dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1832/SGDĐT-GDTrH 
ngày 27/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, UBND phường 
Thành Nam báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học 
thêm 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn như sau:

I. Công tác chỉ đạo, phổ biến, quán triệt văn bản
- UBND phường thường xuyên quán triệt Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm học thêm; 
Quyết định số 116/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Công văn số 238/UBND-VP6 ngày 23/10/2025 của 
UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động 
dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; Công văn số 1398/SGDĐT-GDTrH ngày 
31/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về 
dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tới toàn thể giáo viên trong các 
nhà trường, các cơ sở dạy thêm, học thêm và nhân dân trên địa bàn.

- Ban hành Công văn số 842/UBND-VHXH ngày 28/10/2025 về việc tăng 
cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 
trên địa bàn; Công văn số 62/UBND-VHXH ngày 14/01/2026 về việc triển khai 
một số nội dung liên quan đến kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên 
địa bàn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 04/04 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đã thiết lập và công khai số điện 
thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh về hoạt động 
dạy thêm trái quy định của giáo viên đang giảng dạy tại đơn vị.

- Số điện thoại đường dây nóng của UBND phường để tiếp nhận, xử lý các 
kiến nghị, phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý: 
0228.3846357.

II. Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
- Số cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đang hoạt động trên địa bàn: 

62, trong đó số cơ sở đã gửi báo cáo theo quy định về UBND phường: 53 cơ sở 
(09 cơ sở mới thành lập chưa gửi báo cáo về UBND phường). 

(Danh sách 62 cơ sở DT-DT kèm theo)
- Số lượng giáo viên các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường: 

63 người.
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- Việc các nhà trường theo dõi, kiểm tra giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà 
trường nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm.

III. Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
- Số cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất: 01 cuộc (kiểm tra 03 cơ sở).
- Kết quả: Cơ sở dạy thêm không có vi phạm cần xử lý.
IV. Đánh giá và kiến nghị
1. Ưu điểm
- Công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm được quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên. Các cơ quan chức năng, các tổ dân phố trên địa bàn đã phối hợp chặt 
chẽ trong công tác giám sát, quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

- Các cơ sở dạy thêm chấp hành tốt quy định của pháp luật về dạy thêm, học 
thêm. Đến nay, chưa có cơ sở dạy thêm nào vi phạm quy định cần xử lý.

2. Các tồn tại, khó khăn, vướng mắc
- Việc kinh doanh dạy thêm có sự biến động liên tục nên việc theo dõi, cập 

nhật cơ sở mới thành lập, cơ sở ngừng hoạt động gặp nhiều khó khăn.
- Đội ngũ cán bộ phường phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; việc dạy thêm 

diễn ra ngoài giờ hành chính nên khó khăn trong theo dõi, giám sát.
3. Kiến nghị với các cấp quản lý: Không.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý hoạt động dạy thêm, 

học thêm 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn phường. UBND Phường Thành Nam 
trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Nhật An



3

UỶ BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG THÀNH NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
 các đơn vị đang tổ chức dạy thêm, học thêm

ngoài nhà trường trên địa bàn phường Thành Nam
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 12/6/2026 

của UBND phường Thành Nam)

STT Tên đơn vị Địa chỉ Người đại 
diện

Điện thoại Địa điểm tổ chức 
dạy thêm

Ghi chú

1 Hộ kinh doanh 
Nguyệt Ánh

69/229 đường 
Mỹ Xá

Phạm Thị 
Nguyệt Ánh

0843325487 69/229 đường Mỹ 
Xá

2 Hộ Kinh Doanh 
Trần Thị Bích 
Thịnh

Thôn Trung 
Cường, Xã 
Minh Thái

Trần Thị Bích 
Thịnh

0329840815 34 Nguyễn Hới Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường

3 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Hà 62

223 Mỹ Xá Nguyễn Hà 0365024205 223 Mỹ Xá

4 Trung tâm giáo dục 
kĩ năng sống Stem

SN 38 ngõ 
658 đường 
Trần Huy 
Liệu

Trần Việt 
Hưng

082992 4494 SN 38 ngõ 658 
đường Trần Huy 
Liệu

5 Trung tâm Toán tư 
duy Anh Vũ Smart 
thuộc Công ty 
TNHH GD Anh Vu 
Solution

2 Trần Văn 
Chử

Vũ Duy Anh 0868201111 2 Trần Văn Chử

6 Hộ kinh doanh Lê 
Văn Hưng

TDP Giữa An 
Duyên

Lê Văn Hưng 0915156262 TDP Giữa An 
Duyên

7 Hộ kinh doanh Lê 
Thị Thanh Nhàn

TDP Giữa An 
Duyên

Lê Thị Thanh 
Nhàn

0888717588 TDP Giữa An 
Duyên

8 Hộ Kinh doanh 
Phan Thị Lệ 93

SN 10, ngách 
19, ngõ 131, 
đường Tô 
Hiến Thành

Phan Thị Lệ 0343591517 SN 10, ngách 19, 
ngõ 131, đường Tô 
Hiến Thành

Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường

9 Hộ kinh doanh 
Thanh Huyền 12A

12A Lê Văn 
Phúc

Nguyễn Thị 
Huyền

0817187079 12A Lê Văn Phúc

10 Trung tâm tiếng 
Anh Sky English

3 Đào Văn 
Tiến

Trần Thị 
Thuỳ Dương

0945909691 3 Đào Văn Tiến

11 Hộ kinh doanh 
Hoàng Thanh 
Huyền

TDP Bến Hoàng Thanh 
Huyền

0852846939 TDP Bến
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12 Công ty THHH đầu 
tư phát triển giáo 
dục Thịnh Vượng

4 Lâm Hữu 
Lập 

Tạ Thị Luyến 0917206947 4 Lâm Hữu Lập; 56 
Ngô Quý Duật; 

13 Trung tâm bồi 
dưỡng học sinh 
THCS Ninh Cường

31 Bùi Xuân 
Mẫn

Hoàng Văn 
Học

0915307361 31 Bùi Xuân Mẫn

14 Hộ kinh doanh Đỗ 
Thị Nguyệt

137 Tô Hiến 
Thành

Đỗ Thị 
Nguyệt

0972355126 137 Tô Hiến Thành

15 Hộ kinh doanh 
Trần Đại Thành

145 Tô Hiến 
Thành

Trần Đại 
Thành

145 Tô Hiến Thành

16 Hộ kinh doanh Ngô 
Văn Chung

16 Lý Tự 
Trọng

Ngô Văn 
Chung

0355001044 16 Lý Tự Trọng

17 Hộ kinh doanh 
GREEN SHOT

199 Tô Hiến 
Thành

Trần Hữu 
Chót

0835944897 199 Tô Hiến Thành

18 Hộ kinh doanh Võ 
Ngọc Ánh Linh

Ngách 1 ngõ 
326 Tô Hiến 
Thành

Võ Ngọc Ánh 
Linh

0963756577 Ngách 1 ngõ 326 
Tô Hiến Thành

19 Hộ kinh doanh 
Hoàng Thị Ngàn

838 Trần Huy 
Liệu

Hoàng Thị 
Ngàn

0918975806 838 Trần Huy Liệu

20 Hộ kinh doanh 
Trung tâm giáo dục 
Tri thức Việt

12/235 Mỹ 
Xá

Tạ Thị Mai 
Hương

0946641795 12/235 Mỹ Xá Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường

21 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Bích 
Hảo

199 Mỹ Xá Nguyễn Thị 
Bích Hảo

0912677150 199 Mỹ Xá

22 Hộ kinh doanh Vũ 
Mạnh Quý

197 Mỹ Xá Vũ Mạnh 
Quý

0989915057 197 Mỹ Xá

23 Trung tâm Hà 
Trang

TDP An Cự Phạm Thị 
Hồng

0326014560 TDP An Cự

24 Hộ kinh doanh Việt 
Hà 

Thửa 28 Lô 
02 đường N3, 
TDP Phúc 
Trọng 2

Trần Thị Việt 
Hà

0915362536 Thửa 28 Lô 02 
đường N3, TDP 
Phúc Trọng 2

25 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Duy Đông 

23/9/74 Phạm 
Ngũ Lão

Nguyễn Duy 
Đông

0942040933 23/9/74 Phạm Ngũ 
Lão

26 Hộ kinh doanh Đào 
Xuân Chung 82

Số 11/6/152 
Phạm Ngũ 
Lão

Đào Xuân 
Chung

0947258298 Số 11/6/152 Phạm 
Ngũ Lão

27 Hộ kinh doanh 
Phùng Hữu Nghĩa 
84

Số 21/1246 
Trần Huy 
Liệu

Phùng Hữu 
Nghĩa

0915325654 Số 21/1246 Trần 
Huy Liệu

28 Hộ kinh doanh Trần 
Thị Châu Minh

Số 65 Trần 
Tuấn Khải

Trần Thị 
Châu Minh

0916061078 Số 65 Trần Tuấn 
Khải
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29 Hộ kinh doanh Đào 
Mạnh Tuyển

Số 18/77 Tô 
Hiến Thành

Đào Mạnh 
Tuyển

0849905202 Số 18/77 Tô Hiến 
Thành

30 Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Kim 
9133

Nhà A3 Khu 
C50, Tô Hiến 
Thành

Phạm Thị 
Kim

0964119133 Nhà A3 Khu C50, 
Tô Hiến Thành

31 Hộ kinh doanh 
Trần Thị Minh

xóm Tiền, 
thôn An 
Hưng

Trần Thị 
Minh

0847256321 xóm Tiền, thôn An 
Hưng

32 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Tuấn 
1971

Số 23 Trần 
Văn Ơn

Nguyễn Văn 
Tuấn

0985984901 Số 23 Trần Văn Ơn

33 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Hợi 
1959

Thửa QH số: 
16, Lô QH số: 
3, Khu tái 
định cư Dầu 
Khí

Nguyễn Thị 
Hợi

0382891807 Thửa QH số: 16, 
Lô QH số: 3, Khu 
tái định cư Dầu Khí

34 Hộ kinh doanh 
Minh Nguyệt 90

131 Tô Hiến 
Thành

Đỗ Thị 
Nguyệt

0972355162 131 Tô Hiến Thành

35 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Cúc 58

Số 33 đường 
Mỹ Xá

Nguyễn Thị 
Cúc

0918781390 Số 33 đường Mỹ 
Xá

36 Hộ kinh doanh 
Trương Thị Thu 
Trang 1984

Thửa đất số: 
16, Tờ bản đồ 
số: Lô 4, Khu 
tái định cư 
Dầu Khí

Trương Thị 
Thu Trang

0987884652 Thửa đất số: 16, Tờ 
bản đồ số: Lô 4, 
Khu tái định cư 
Dầu Khí

37 Hộ kinh doanh 
Đặng Văn Thành 
1980

14/24/658 
Trần Huy 
Liệu

Đặng Văn 
Thành

0915181726 14/24/658 Trần 
Huy Liệu

38 Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Thanh 
Thuý

16/46/658 
Trần Huy 
Liệu

Phạm Thị 
Thanh Thuý

0968329529 16/46/658 Trần 
Huy Liệu

39 Hộ kinh doanh 
Trần Hữu Tính 75

Số 10/24/658 
Trần Huy 
Liệu

Trần Hữu 
Tính

0854913826 Số 10/24/658 Trần 
Huy Liệu

40 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thanh 
Phong 1971

Số 42 Cao Bá 
Quát

Nguyễn 
Thanh Phong

0946604974 Số 42 Cao Bá Quát

41 Hộ kinh doanh 
Đặng Thị Hương

Số 57 Phạm 
Ngũ Lão

Đặng Thị 
Hương

0942433790 Số 57 Phạm Ngũ 
Lão

Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường

42 Hộ kinh doanh 
Đàm Minh Trang 
1987

Số 44 đường 
Bùi Xuân 
Mẫn

Đàm Minh 
Trang

0942984563 Số 44 đường Bùi 
Xuân Mẫn



6

43 Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Ngọc 
Mai 2762

81 Đường Mỹ 
Xá

Phạm Thị 
Ngọc Mai

0357908212 81 Đường Mỹ Xá

44 Hộ kinh doanh Đào 
Đăng Ngọ 515

1D/260 Tô 
Hiến Thành

Đào Đăng 
Ngọ

0374703618 1D/260 Tô Hiến 
Thành

45 Hộ kinh doanh 
Trần Thị Hoàn 
2000

Số 8/39 Trần 
Văn Bảo

Trần Thị 
Hoàn

0944196623 Số 8/39 Trần Văn 
Bảo

46 Hộ kinh doanh 
Trần Thị Minh 286

Số 323 Trần 
Huy Liệu

Trần Thị 
Minh

0846527286 Số 323 Trần Huy 
Liệu

47 Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Hồng 
Tươi 85

Số 21/9/74 
Phạm Ngũ 
Lão

Phạm Thị 
Hồng Tươi

0946206773 Số 21/9/74 Phạm 
Ngũ Lão

48 Hộ kinh doanh 
Hoàng Nam Việt

Số 97 Ngô 
Quý Duật

Hoàng Nam 
Việt

0915703577 Số 97 Ngô Quý 
Duật

49 Hộ kinh doanh Phát 
triển giáo dục trí 
tuệ Thịnh Tiến 

25/8/658 
đường Trần 
Huy Liệu

Nguyễn Văn 
Dạn

0946422041 25/8/658 đường 
Trần Huy Liệu

50 Trung tâm giáo dục 
kỹ năng sống Linh 
Quang

Thôn Phú 
Cốc, xã Minh 
Tân, tỉnh 
Ninh Bình

Muộn Xuân 
Cơ

0914262756

0854097888

610 đường Trần 
Huy Liệu

51 Trung tâm giáo 
dục, bồi dưỡng văn 
hoá Tuệ Minh

TDP An Cự Ninh Thị 
Hương

0946889478 TDP An Cự

52 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Ngọc 
Trung

9/168 Phạm 
Ngũ Lão

Nguyễn Ngọc 
Trung

0949382118 9/168 Phạm Ngũ 
Lão

53 Hộ kinh doanh 
Phùng Thị Thanh 
Huyền

TDP Giữa An 
Duyên

Phùng Thị 
Thanh Huyền

0984990935 TDP Giữa An 
Duyên

54 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thu 
Trang  

TDP Giữa An 
Duyên

Nguyễn Thị 
Thu Trang  

0946246530 TDP Giữa An 
Duyên

55 Công ty TNHH 
THE SUNIE

2/32/658 
Trần Huy 
Liệu

Phạm Thế 
Anh

0828768078 2/32/658 Trần Huy 
Liệu

56 Trung tâm ngoại 
ngữ Dream English

Số 648 Trần 
Huy Liệu

Vũ Quỳnh 
Phương

0949930194 Số 648 Trần Huy 
Liệu

57 Trung tâm hỗ trợ 
phát triển giáo dục 
hoà nhập Ánh Sao

Số 128 Mỹ 
Xá

Hà Thị Mai 0349588728 Số 128 Mỹ Xá

58 Hộ kinh doanh 
CHEMI SPACE

TDP An Cự Vũ Thị 
Phương Linh

0986496918 TDP An Cự
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59 Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Thị Thuỷ 
1999

813 Trần Huy 
Liệu

Nguyễn Thị 
Thuỷ

0982977150 813 Trần Huy Liệu Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường

60 Hộ Kinh doanh 
Nguyễn Quang 
Huy 1985

SN 27, ngõ 
15, Tô Hiến 
Thành

Nguyễn 
Quang Huy

0971625362 SN 27, ngõ 15, Tô 
Hiến Thành

Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường

61 Hộ kinh doanh 
Trần Hải Đường 
1813

64/229 Mỹ 
Xá

Trần Hải 
Đường

0946610580 64/229 Mỹ Xá Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường

62 Hộ kinh doanh 
Trịnh Hữu Tư 5222

12 Trần Văn 
Bảo

Trịnh Hữu Tư 0917305222 12 Trần Văn Bảo Chưa gửi 
Báo cáo 
về UBND 
phường
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